
Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 TRẦN HUỲNH KHẢ ÁI 19/10/2013 Nữ Kinh

2 HUỲNH THỊ KHÁNH AN 24/04/2013 Nữ Kinh

3 VÕ THÚY AN 25/02/2013 Nữ Kinh

4 PHẠM PHƯƠNG ANH 31/07/2013 Nữ Kinh

5 NGUYỄN THÁI BÌNH 27/01/2013 Nam Kinh

6 TRẦN LÊ KHÁNH CHI 13/07/2013 Nữ Kinh

7 NGUYỄN HUỲNH THÁI DƯƠNG 28/03/2013 Nam Kinh

8 LỤC VĂN TIẾN ĐẠT 31/01/2013 Nam Kinh

9 NGUYỄN LƯƠNG PHƯỚC HẢO 26/04/2013 Nữ Kinh

10 ĐỔ BẢO HÂN 29/05/2013 Nữ Kinh

11 LÊ PHƯỢNG HOÀNG 13/06/2013 Nữ Kinh

12 NGUYỄN HOÀNG MỸ KIM 12/06/2013 Nữ Kinh

13 NINH TRIỂN KỲ 17/02/2013 Nam Hoa

14 NGUYỄN NGỌC ANH KHOA 30/04/2013 Nam Kinh

15 TRỊNH BẢO NGÂN 15/08/2013 Nữ Hoa

16 VÕ THÙY NGHIÊM 02/02/2013 Nữ Kinh

17 PHÍ NGUYỄN HẢI NGỌC 25/06/2013 Nữ Kinh

18 NGUYỄN AN PHÚ 15/02/2013 Nam Kinh

19 VÕ THIÊN PHÚC 25/02/2013 Nam Kinh

20 NGUYỄN TRUNG TẤN 12/05/2013 Nam Kinh

21 PHAN LÊ TUẤN TÚ 17/12/2013 Nam Kinh

22 NGUYỄN MINH THÀNH 01/01/2013 Nam Kinh

23 PHAN TẤN THỊNH 12/01/2013 Nam Kinh

24 ĐỖ TRẦN MINH THƯ 24/07/2013 Nữ Kinh

25 LÊ NGỌC KIM THƯ 21/02/2013 Nữ Kinh

26 LÊ BẢO TRÂM 26/10/2013 Nữ Kinh

27 LÊ THIÊN BẢO TRÂN 01/07/2013 Nữ Kinh

28 TRẦN MINH TRÍ 15/12/2013 Nam Kinh

29 ĐỖ HOÀNG LÊ VY 01/05/2013 Nữ Kinh

30 HỒ NHƯ Ý 25/03/2013 Nữ Kinh

31 NGUYỄN VÕ HỒNG YẾN 03/10/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 31 hs (trong đó 19 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Huỳnh Hương Nguyễn Minh Sang

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1 - BÁN TRÚ

Năm học: 2023 - 2024

Giáo viên chủ nhiệm: Huỳnh Hương                   (Số điện thoại: 0765605350 )



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 TRẦN NGUYỄN GIA AN 21/05/2013 Nam Kinh

2 NGUYỄN THẾ ANH 06/09/2013 Nam Kinh

3 TRẦN THỪA ÂN 04/04/2013 Nam Kinh

4 NGUYỄN ĐỖ BẠCH DƯƠNG 11/05/2013 Nữ Kinh

5 PHAN MINH ĐỨC 31/07/2013 Nam Kinh

6 THÁI GIA HÂN 07/07/2013 Nữ Kinh

7 PHAN CHIẾM HOÀNG 27/11/2011 Nam Kinh

8 THÁI NGỌC HUYỀN 05/09/2013 Nữ Kinh

9 PHÙ GIA HƯNG 02/11/2013 Nam Kinh

10 LÊ TRƯƠNG THIÊN HƯƠNG 13/04/2013 Nữ Kinh

11 NGUYỄN PHƯỚC QUÝ KHÔI 07/01/2013 Nam Kinh

12 NGUYỄN HOÀNG LONG 09/02/2013 Nam Kinh

13 LÊ NGUYÊN LỘC 03/01/2013 Nam Kinh

14 NGUYỄN VĂN LỘC 05/02/2013 Nam Kinh

15 LÊ HOÀNG MY 19/03/2013 Nữ Kinh

16 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY 23/04/2013 Nữ Kinh

17 PHẠM THỊ HÀ MY 15/10/2013 Nữ Kinh

18 LÊ KHÁNH NGÂN 31/08/2013 Nữ Kinh

19 ĐOÀN ĐẶNG KHÔI NGUYÊN 20/09/2013 Nam Kinh

20 LÊ HOÀN TRÍ NGUYỄN 28/10/2013 Nam Kinh

21 TẤT HUỆ NHI 26/11/2013 Nữ Hoa

22 TRẦN NGỌC YẾN NHI 20/12/2013 Nữ Kinh

23 TRẦN NGỌC BẢO NHƯ 29/07/2013 Nữ Kinh

24 LƯU ĐẶNG MINH PHÁT 11/10/2013 Nam Kinh

25 LÊ HUỲNH MỸ TIÊN 25/01/2013 Nữ Kinh

26 LÊ TRẦN KIM TIỀN 07/01/2013 Nữ Kinh

27 NGUYỄN QUANG TÙNG 12/09/2013 Nam Kinh

28 DƯƠNG CHÍ THÀNH 22/06/2013 Nam Kinh

29 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 16/11/2013 Nữ Kinh

30 NGUYỄN NHƯ THÙY 07/12/2013 Nữ Kinh

31 ĐINH NGUYỄN BẢO TRÂN 25/04/2013 Nữ Kinh

32 NGUYỄN GIA UY 27/01/2013 Nam Kinh

33 TRẦN GIA BẢO YẾN 10/03/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 33 hs (trong đó 17 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Lê Vương Ánh Nga Nguyễn Minh Sang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2 - BÁN TRÚ

Năm học: 2023 - 2024

Giáo viên chủ nhiệm: Lê Vương Ánh Nga       (Số điện thoại: 0902715251 )



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 ĐẶNG HÀ QUỐC AN 04/05/2013 Nam Kinh

2 TRẦN NGỌC AN 11/10/2013 Nữ Kinh

3 BÙI GIA BẢO 10/12/2013 Nam Kinh

4 LÊ GIA BẢO 11/09/2013 Nam Kinh

5 NGUYỄN DƯƠNG 06/12/2013 Nam Kinh

6 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 06/12/2013 Nữ Kinh

7 TRẦN LINH ĐAN 07/12/2013 Nữ Kinh

8 TRẦN MỸ HOA 13/10/2013 Nữ Hoa

9 LÂM GIA HÒA 04/09/2013 Nam Kinh

10 HUỲNH CẨM HUY 27/05/2013 Nam Hoa

11 NGUYỄN VÕ HOÀNG KHA 15/09/2013 Nam Kinh

12 NGUYỄN HỒ PHÚC KHANG 18/05/2013 Nam Kinh

13 NGUYỄN HUỲNH PHƯƠNG LINH 09/06/2013 Nữ Kinh

14 DƯƠNG NGỌC MAI 04/06/2013 Nữ Kinh

15 NGUYỄN PHƯƠNG MINH 14/09/2013 Nữ Kinh

16 NGUYỄN HOÀNG TRÀ MY 08/05/2013 Nữ Kinh

17 NGUYỄN BẢO NAM 27/03/2013 Nam Kinh

18 VÕ NGỌC BẢO NGÂN 28/10/2013 Nữ Kinh

19 NGUYỄN PHAM PHƯƠNG NGHI 24/08/2013 Nữ Kinh

20 LÂM KIM NGỌC 01/06/2013 Nữ Hoa

21 LÊ NGUYỄN BẢO NGỌC 14/10/2013 Nữ Kinh

22 NGUYỄN BẢO NGỌC 26/12/2013 Nữ Kinh

23 PHẠM THANH NHI 22/08/2013 Nữ Kinh

24 NGUYỄN THANH PHONG 22/06/2013 Nam Kinh

25 NGUYỄN BẢO PHÚC 11/04/2013 Nam Kinh

26 PHẠM THIÊN PHÚC 23/09/2013 Nam Kinh

27 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 03/12/2012 Nữ Kinh

28 BÙI DƯƠNG QUAN 10/07/2013 Nam Kinh

29 LÊ NGUYỄN ĐĂNG QUANG 16/05/2013 Nam Kinh

30 LÊ THANH TÂM 29/10/2013 Nam Kinh

31 PHẠM QUỐC TUẤN 16/03/2013 Nam Kinh

32 TRIỆU MINH TUẤN 21/05/2013 Nam Hoa

33 ĐÀO GIA THỊNH 20/11/2013 Nam Kinh

34 NGUYỄN HIẾU THUẬN 27/03/2013 Nam Kinh

35 TRƯƠNG NGỌC THƯ 21/07/2013 Nữ Kinh

36 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG TRÂM 11/06/2013 Nữ Kinh

37 NGUYỄN NGỌC TRIỆU 08/03/2013 Nam Kinh

38 TRẦN THANH VŨ 09/04/2013 Nam Kinh

39 NGUYỄN HỒ PHƯƠNG VY 11/06/2013 Nữ Kinh

40 LÊ NGỌC HOÀNG YẾN 16/04/2013 Nữ Kinh

41 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 18/11/2013 Nữ Kinh

42 VÕ KIM HOÀNG YẾN 29/12/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 43 hs (trong đó 22 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Minh Sang

Năm học: 2023 - 2024

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3 - BÁN TRÚ

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Tâm        (Số điện thoại: 0902986016 )



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 TÔ MỸ ÁI 23/12/2012 Nữ Hoa

2 ĐỖ THIÊN ANH 17/06/2013 Nữ Kinh

3 BẠCH THÀNH HẢI ÂU 27/08/2013 Nam Kinh

4 NGUYỄN HOÀNG MỸ CHI 28/03/2013 Nữ Kinh

5 ĐỖ HOÀNG DŨNG 06/03/2013 Nam Kinh

6 LÂM MINH HẢI 16/05/2013 Nam Kinh

7 MAO GIA HÀO 21/06/2013 Nam Hoa

8 ĐINH NGỌC HOÀNG KIM 07/04/2013 Nữ Kinh

9 NGUYỄN LÊ TUẤN KHANG 28/10/2013 Nam Kinh

10 NGUYỄN NHÃ KHANH 09/08/2013 Nữ Kinh

11 NGUYỄN HUY KHÁNH 11/09/2013 Nam Kinh

12 NGUYỄN NGỌC QUỐC KHÁNH 19/08/2013 Nam Kinh

13 HỒ GIA KHIÊM 07/12/2013 Nam Kinh

14 MAI ĐĂNG KHOA 04/05/2013 Nam Kinh

15 HUỲNH ĐĂNG KHÔI 19/10/2013 Nam Kinh

16 LƯƠNG TRIỆU MINH 18/10/2013 Nữ Kinh

17 ÔN PHẠM HOÀNG MINH 21/08/2012 Nam Hoa

18 TÔ KHỞI MY 16/09/2013 Nữ Kinh

19 NGUYỄN VĂN NGHĨA 06/11/2013 Nam Kinh

20 NGUYỄN THÀNH NHÂN 22/06/2013 Nam Kinh

21 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG NHI 10/12/2013 Nữ Kinh

22 NGUYỄN NHƯ NGỌC NHUNG 09/01/2013 Nữ Kinh

23 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH NHƯ 31/05/2013 Nữ Kinh

24 TRỊNH TÂM NHƯ 03/02/2013 Nữ Hoa

25 ĐOÀN NGUYỄN THIÊN PHÚC 26/02/2013 Nam Kinh

26 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 18/04/2013 Nam Kinh

27 NHỮ LÊ NHƯ QUỲNH 16/06/2013 Nữ Kinh

28 DƯƠNG HOÀNG MINH TÂM 15/07/2013 Nam Kinh

29 PHAN CHÍ TIẾN 16/03/2013 Nam Kinh

30 VÕ THỊ CẨM TÚ 26/05/2013 Nữ Kinh

31 LÊ THỊ THANH THẢO 04/12/2013 Nữ Kinh

32 KHA PHƯỚC THỊNH 19/11/2013 Nam Kinh

33 NGUYỄN NGỌC QUỐC THỊNH 19/08/2013 Nam Kinh

34 TRỊNH TRƯỜNG THỊNH 11/01/2013 Nam Hoa

35 NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY 08/02/2013 Nữ Kinh

36 HUỲNH NGỌC TRÂN 01/02/2013 Nữ Kinh

37 BÙI THANH TRÚC 19/04/2013 Nữ Kinh

38 TRẦN PHẠM PHƯƠNG UYÊN 08/06/2013 Nữ Kinh

39 TĂNG GIA VĨ 27/09/2013 Nam Kinh

40 VƯƠNG THÀNH VŨ 16/11/2013 Nam Hoa

41 NGUYỄN NHƯ Ý 08/03/2013 Nữ Kinh

42 ĐẶNG THU THỦY 13/03/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 43 hs (trong đó 20 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Ngô Thanh Thủy Nguyễn Minh Sang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/4 - BÁN TRÚ

Năm học: 2023 - 2024

Giáo viên chủ nhiệm: Ngô Thanh Thủy   (Số điện thoại: 0833995481 )



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 ĐINH PHÚC BẢO 06/04/2013 Nam Kinh

2 MẠCH BENNY 09/02/2013 Nam Chăm

3 LÊ NGUYỄN TẤN CƯỜNG 05/01/2013 Nam Kinh

4 NGUYỄN QUỐC DUY 21/03/2013 Nam Kinh

5 VÕ LINH ĐAN 05/11/2013 Nữ Kinh

6 LÊ VÕ TẤN PHÁT ĐẠT 01/10/2013 Nam Kinh

7 ĐOÀN KHÁNH ĐỨC 28/06/2013 Nam Kinh

8 LÝ NHÃ HÂN 20/06/2013 Nữ Hoa

9 NGUYỄN LÊ GIA HÂN 13/11/2013 Nữ Kinh

10 LAI ĐỨC HÒA 16/11/2013 Nam Hoa

11 LÊ NGỌC GIA HUY 28/05/2013 Nam Kinh

12 TRẦN QUỐC HUY 05/12/2012 Nam Kinh

13 ÔN TUẤN KIỆT 30/03/2013 Nam Hoa

14 LƯU MINH KHANG 10/11/2013 Nam Kinh

15 LÊ PHÁT LỘC 12/11/2013 Nam Kinh

16 LU NGỌC MAI 01/09/2012 Nữ Hoa

17 ĐOÀN KHÁNH MẪN 28/06/2013 Nữ Kinh

18 NGUYỄN NGỌC HOÀNG MINH 04/04/2013 Nam Kinh

19 VÕ NGỌC KIM NGÂN 29/03/2013 Nữ Kinh

20 CHÂU GIA NGHI 06/10/2013 Nữ Hoa

21 LÊ THỊ BÍCH NGỌC 13/07/2013 Nữ Kinh

22 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 29/01/2013 Nam Kinh

23 LA THANH NHÀN 14/02/2013 Nữ Kinh

24 HUỲNH GIA NHI 01/01/2013 Nữ Kinh

25 NGUYỄN PHAN VĨNH PHÁT 07/05/2013 Nam Kinh

26 VÕ HOÀNG GIA QUY 08/02/2013 Nam Kinh

27 TRẦN NGỌC CAO QUÝ 23/08/2013 Nam Kinh

28 ĐINH PHẠM BẢO QUYÊN 30/01/2013 Nữ Kinh

29 ĐỖ NGỌC THỦY TIÊN 28/11/2013 Nữ Kinh

30 TRẦN TÔ MẠNH TIẾN 08/05/2013 Nam Kinh

31 TRƯƠNG HUỲNH ANH TÚ 22/12/2012 Nam Kinh

32 PHÙNG ĐÌNH DUY TƯỜNG 11/01/2013 Nam Kinh

33 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH THY 07/11/2013 Nữ Kinh

34 DUY NGỌC QUỲNH TRANG 17/03/2013 Nữ Kinh

35 TRẦN NGỌC TRÂM 20/05/2013 Nữ Kinh

36 HUỲNH NHÃ UYÊN 26/03/2013 Nữ Kinh

37 THIỀU MAI KHÁNH VÂN 30/10/2013 Nữ Kinh

38 LƯƠNG VĂN THẾ VINH 01/04/2013 Nam Kinh

39 LA THOẠI MỸ VY 14/01/2013 Nữ Kinh

40 NGÔ NGUYỄN XUÂN VY 05/11/2013 Nữ Kinh

41 NGUYỄN NGỌC TRIỆU VY 28/12/2011 Nữ Kinh

42 VÕ THỊ TƯỜNG VY 07/05/2012 Nữ Kinh

43 NGUYỄN NHƯ Ý 05/06/2013 Nữ Kinh

44 HÚA HOÀNG KIM YẾN 30/03/2013 Nữ Kinh

45 TRẦN NGỌC QUỲNH 24/06/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 45 hs (trong đó 24 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Vạn Thị Mỹ Hà Nguyễn Minh Sang

Giáo viên chủ nhiệm: Vạn Thị Mỹ Hà   (Số điện thoại: 0903681233)

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/5 - HAI BUỔI

Năm học: 2023 - 2024



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN NHƯỢC THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt
Họ và tên học sinh

(Chữ in hoa)
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 NGUYỄN KHÁNH AN 05/02/2013 Nam Kinh 0923641227

2 LÊ HUỲNH NGỌC BÍCH 17/09/2013 Nữ Kinh

3 LƯU GIA BÍCH 19/10/2013 Nữ Hoa

4 HUỲNH THẾ DUY 18/12/2013 Nam Kinh

5 LÊ TRƯỜNG DUY 19/09/2013 Nam Kinh

6 NGUYỄN KHÁNH DUY 12/02/2013 Nam Kinh

7 NGUYỄN LÝ GIA HÂN 18/01/2013 Nữ Kinh

8 TRẦN NGỌC HÂN 23/08/2013 Nữ Kinh

9 HUỲNH VĂN PHÚC HẬU 25/09/2011 Nam Kinh

10 TRƯƠNG HIẾU HIỀN 26/08/2013 Nam Kinh

11 NGUYỄN MINH HÙNG 15/11/2013 Nam Kinh

12 LÂM GIA HUY 13/05/2013 Nam Hoa

13 ÔNG QUỐC HUY 27/10/2013 Nam Hoa

14 TRẦN ĐĂNG NGỌC HUYỀN 13/04/2013 Nữ Kinh

15 LÊ GIA KIỆT 06/12/2013 Nam Kinh

16 ĐỖ VŨ HOÀNG KHẢI 03/12/2013 Nam Kinh

17 PHAN TRÚC LINH 15/02/2013 Nữ Kinh

18 VÕ THỊ NGỌC LINH 04/11/2012 Nữ Hoa

19 NHAN NGỌC LONG 06/05/2012 Nam Kinh

20 HUỲNH TRẦN TRƯỜNG LỘC 18/10/2013 Nam Kinh

21 TRẦN THỊ TRÚC MAI 29/03/2013 Nữ Kinh

22 TRƯƠNG THẢO MY 04/09/2013 Nữ Hoa

23 NGUYỄN HOÀNG BẢO NAM 04/04/2013 Nam Kinh

24 HUỲNH GIA NGHI 17/04/2013 Nữ Kinh

25 TRẦN GIA NGHI 08/10/2013 Nữ Kinh

26 PHẠM HỮU NGHĨA 08/09/2013 Nam Kinh

27 DƯƠNG TUYẾT NGỌC 18/08/2013 Nữ Kinh

28 HUỲNH NHƯ NGỌC 13/06/2013 Nữ Kinh

29 MOHAMED NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 28/08/2013 Nam Chăm

30 NGUYỄN NGỌC YẾN NHI 29/04/2013 Nữ Kinh

31 LÊ THỊ YẾN OANH 03/01/2013 Nữ Kinh

32 TRẦN VĨNH PHÁT 29/07/2013 Nam Kinh

33 TRẦN HOÀNG PHI 15/10/2013 Nam Kinh

34 HUỲNH GIA PHÚC 08/04/2013 Nam Kinh

35 NGUYỄN THUẬN PHÚC 15/12/2013 Nam Kinh

36 NGUYỄN LÊ NHƯ QUỲNH 29/10/2013 Nữ Kinh

37 NGUYỄN ÁI TIÊN 03/04/2013 Nữ Kinh

38 TRẦN HOÀNG ANH TUẤN 18/10/2012 Nam Kinh

39 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 06/09/2012 Nữ Kinh

40 LÊ LAM THIÊN TƯỜNG 01/12/2013 Nam Kinh

41 ĐINH THỤY THANH THẢO 25/05/2013 Nữ Kinh

42 LÊ NGỌC TRÂN 10/10/2013 Nữ Kinh

43 TRIỆU NGỌC BẢO TRÂN 03/02/2013 Nữ Kinh

44 BÙI HOÀNG VŨ 15/01/2013 Nam Kinh

45 NGUYỄN NGỌC MINH TÂM 06/04/2013 Nữ Kinh

Tổng cộng danh sách có: 44 hs (trong đó 22 nữ)

Giáo viên chủ nhiệm Hiệu trưởng

Trần Thị Thanh Nhạn Nguyễn Minh Sang

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/6 - HAI BUỔI
Năm học: 2023 - 2024

Giáo viên: Trần Thị Thanh Nhạn    (Số điện thoại: 0934192373 )


